 ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TỈNH ĐỒNG NAI                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA
 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Phần 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	Số TT
	Tên thủ tục hành chính

	    I.   LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

	1
	Cấp giấy chứng nhận nguồn giống

	2
	Cấp lại giấy chứng nhận nguồn giống

	3
	Công bố sản phẩm rau, quả an toàn

	4
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

	5
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

	6
	Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy chất lượng phân bón

	7
	Công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi

	8
	Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho sản phẩm hàng hóa xuất khẩu đối với giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và vật tư chuyên dùng trong chăn nuôi

	  II.   LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

	9
	Chuyển đổi mục đích sử dụng giữa ba loại rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập

	10
	Phê duyệt phương án khai thác của chủ rừng là tổ chức

	11
	Khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là tổ chức (đối với các loại lâm sản có trong danh mục Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)

	12
	Khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ, cành nhánh của chủ rừng là tổ chức

	13
	Khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức

	14
	Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con

	15
	Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống

	16
	Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (gồm: Cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng)

	17
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính

	18
	Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh

	19
	Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề đối với chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh (đối với rừng tự nhiên và rừng trồng bằng vốn ngân sách)

	20
	Cấp giấy phép tỉa thưa rừng trong trường hợp có tận thu lâm sản

	21
	Khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của các tổ chức

	22
	Thẩm định và phê duyệt thiết kế tỉa thưa rừng trồng

	23
	Thẩm định và phê duyệt thiết kế trồng rừng, khoanh nuôi, tái sinh chăm sóc rừng, giao khoán bảo vệ rừng

	24
	Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình lâm sinh

	25
	Thẩm định và phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cho các chủ rừng

	26
	Thẩm định và phê duyệt phương án thanh lý và chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp

	  III.  LĨNH VỰC THỦY LỢI

	27
	Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

	28
	Gia hạn sử dụng giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

	29
	Điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

	30
	Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

	31
	Gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

	32
	Điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

	33
	Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình nhóm B

	34
	Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án nhóm C

	35
	Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình dưới 15 tỷ đồng

	36
	Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm C

	  IV.  LĨNH VỰC THỦY SẢN

	37
	Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản

	38
	Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản

	39
	Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản

	40
	Cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản

	41
	Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản

	42
	Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở dịch vụ thú y thủy sản

	43
	Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh giống thủy sản

	44
	Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản

	45
	Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thuốc thú y thủy sản

	46
	Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở sản xuất giống thủy sản

	47
	Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản

	48
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản

	49
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản

	50
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản

	51
	Cấp mới giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

	52
	Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

	53
	Cấp mới giấy phép khai thác thủy sản

	54
	Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

	55
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản

	56
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản

	57
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản

	58
	Cấp chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản

	59
	Đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá

	   V.   LĨNH VỰC THÚ Y

	60
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y

	61
	Cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu  thuật động vật)

	62
	Cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật)

	63
	Cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)

	64
	Cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên xét nghiệm, phẫu thuật động vật)

	65
	Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y)

	66
	Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho nhân viên bán hàng thuốc thú y)

	67
	Cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)

	68
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)

	69
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật)

	70
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)

	71
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật)

	72
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên xét nghiệm, phẫu thuật động vật)

	73
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y)

	74
	Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

	75
	Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

	76
	Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho nhân viên kinh doanh thuốc thú y)

	  VI.  LĨNH VỰC KIỂM LÂM

	77
	Cấp giấy phép vận chuyển gấu

	78
	Giao nộp gấu cho Nhà nước

	79
	Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng, lâm sản nhập khẩu, lâm sản sau xử lý tịch thu, lâm sản vận chuyển nội bộ 

	80
	Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

	81
	Đóng dấu búa kiểm lâm

	82
	Xác nhận nguồn gốc gỗ, lâm sản khác ngoài gỗ đã khai thác

	83
	Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với động vật rừng khai thác, gây nuôi trong nước và sản phẩm của chúng (thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh)

	84
	Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng và sản phẩm chưa hoàn chỉnh của chúng (trừ gỗ), thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm (có nguồn gốc trong nước trong trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh)

	85
	Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng trong trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh

	86
	Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng đã tịch thu sung quỹ Nhà nước (thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh)

	87
	Cấp sổ theo dõi gây nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

	88
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm

	89
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm

	90
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã thông thường

	91
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã thông thường (trừ những loài thủy sinh)

	 VII.  LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT

	92
	Cấp mới chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

	93
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

	94
	Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

	95
	Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

	96
	Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

	97
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chiết, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

	98
	Tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo (hội thảo, hội nghị) thuốc bảo vệ thực vật

	VIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY                                                                                                                                                                                                        …… .SẢN

	99
	Kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đã đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm

	100
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản 

	101
	Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.


Phần 2

NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC: NÔNG NGHIỆP
1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận nguồn giống 

a) Trình tự thực hiện:    

Bước 1: Làm đơn đăng ký công nhận nguồn giống.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận giấy chứng nhận nguồn giống do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký công nhận nguồn giống.

+ Các tài liệu liên quan khác: Sơ đồ vườn cây, báo cáo tóm tắt lịch sử nguồn giống; năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh, điều kiện ngoại cảnh bất thuận của nguồn giống.

+ Kết quả nghiên cứu hoặc hội thi trước đó (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đăng ký công nhận nguồn giống. (Theo Phụ lục 01, Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí:  

- Công nhận cây đầu dòng, cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm: 2.000.000 đồng/cây.

- Cấp giấy chứng nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: 100.000 đồng/lần.

(Theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ;

- Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng.
2. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận nguồn giống
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Làm đơn đăng ký công nhận nguồn giống.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận giấy chứng nhận nguồn giống (cấp lại) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký công nhận nguồn giống.

+ Quyết định lần công nhận gần nhất.

+ Sơ đồ nguồn giống, báo cáo tóm tắt về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, số lượng khai thác vật liệu nhân giống trong thời gian lần công nhận nguồn giống gần nhất.

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.
f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký công nhận nguồn giống (theo Phụ lục 01, Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí: Cấp giấy chứng nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng 100.000 đồng/lần (theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.  

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ;

- Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng.
3. Thủ tục công bố sản phẩm rau, quả an toàn
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân làm bản công bố rau, quả an toàn theo mẫu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận công bố sản phẩm rau, quả an toàn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Công bố dựa trên kết quả đánh giá, giám sát của tổ chức chứng nhận: Bản công bố rau, quả an toàn; giấy chứng nhận VietGAP (hoặc giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn GAP khác); 

+ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình (nếu có).

+ Công bố dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ: Kế hoạch, chỉ tiêu đánh giá và giám sát nội bộ; báo cáo tự đánh giá quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến; quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất hợp đồng thuê; quyết định chỉ định hoặc chứng chỉ đào tạo của người lấy mẫu; chứng chỉ chuyên môn của nhân viên đánh giá, giám sát nội bộ; phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình.

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản công bố sản phẩm rau, quả an toàn. (Theo Phụ lục 06, Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn).

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thông báo tiếp nhận công bố.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ;

- Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn;

- Quyết định số 1329/2002/QĐ-BYT ngày 18/4/2002 của Bộ Y tế;

- Quyết định số 6026/2005/QĐ-UBND ngày 28/12/2005 của UBND tỉnh.
4. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân làm đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn;

+ Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn;

+ Báo cáo kết quả sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn trong thời gian được cấp giấy chứng nhận;

+ Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.
f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn (Phụ lục 04).

- Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (Phụ lục 05).

(Theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn).

h) Phí, lệ phí: Cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn và mức phí chưa được quy định rõ: Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.  

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ;

- Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn;
- Quyết định số 1329/2002/QĐ-BYT ngày 18/4/2002 của Bộ Y tế.
5. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân làm đơn đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (cấp lại) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn.

+ Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn.

+ Báo cáo kết quả sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn trong thời gian được cấp giấy chứng nhận.

+ Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.

- Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn (Phụ lục 04).

- Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (Phụ lục 05).

(Theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn).

h) Phí, lệ phí: Cấp lại chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn và mức phí chưa được quy định rõ: Theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.  

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ.
- Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn.

- Quyết định số 1329/2002/QĐ-BYT ngày 18/4/2002 của Bộ Y tế.
6. Thủ tục hướng dẫn trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy chất lượng phân bón
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận bản tiếp nhận công bố hợp quy tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

 - Trường hợp nội dung hồ sơ chưa phù hợp quy định hiện hành: Sở có văn bản trả lời trong vòng 04 ngày. 

- Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu của cơ quan công bố hợp quy.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy: Bản công bố hợp quy; bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng...); bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp.
+ Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh: Bản công bố hợp quy; bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng...); kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn; quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001; kế hoạch giám sát định kỳ; báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện 05 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.
f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu tờ khai 1: Bản công bố hợp chuẩn/hợp quy.

- Mẫu tờ khai 2: Kế hoạch kiểm soát chất lượng.

(Theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.  

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;

- Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón; 

- Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về việc quy định quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón;

- Quyết định số 100/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón;

- Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 29/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.  

7. Thủ tục công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cán bộ chuyên môn kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn; nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh để nộp lại.

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn thụ lý hồ sơ.

Bước 3: Đến ngày hẹn, tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, đường Đồng Khởi, Khu phố 3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy: Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định (Phụ lục 01); bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp; bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa (đặc điểm, tính năng, công dụng…). 

+ Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh: Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định (Phụ lục 01); bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa (đặc điểm, tính năng, công dụng…); kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được công nhận; quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu tại Phụ lục 02 hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001; kế hoạch giám sát định kỳ; báo cáo đánh giá hợp quy gồm những nội dung: Đối tượng được chứng nhận hợp quy; tài liệu kỹ thuật (số hiệu, tên) sử dụng làm căn cứ để chứng nhận hợp quy; tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy; phương thức đánh giá hợp quy được sử dụng; mô tả quá trình đánh giá hợp quy (lấy mẫu đánh giá, thời gian đánh giá;…) Và các lý giải cần thiết; kết quả đánh giá (bao gồm cả độ lệch và mức chấp nhận); các thông tin cần bổ sung và tài liệu khác liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Nông nghiệp).

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy.  

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Mẫu bản công bố hợp quy (Phụ lục 01), ban hành kèm theo Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Mẫu kế hoạch kiểm soát chất lượng (Phụ lục 02), ban hành kèm theo Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội khóa XI;
- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội khóa XII;

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

- Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;

- Quyết định số 96/2001/QĐ-BNN ngày 26/9/2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục hàng hóa thức ăn chăn nuôi bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn chất lượng;

- Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”;

- Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

8. Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho sản phẩm hàng hóa xuất khẩu đối với giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và vật tư chuyên dùng trong chăn nuôi

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi qua bưu điện về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: 

Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký cấp CFS, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp CFS nêu rõ những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Đối với hồ sơ được gửi trực tiếp: Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu chưa đầy đủ, không hợp lệ thì trả hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả. 

Bước 2. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn thụ lý hồ sơ. 

Bước 3. Đến ngày hẹn, tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (Phụ lục 01) được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ;

+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) của doanh nghiệp đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;

+ Bản sao có chứng thực xác nhận công bố hợp chuẩn hoặc công bố hợp quy phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

+ Yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu (nếu có);
+ Đối với trường hợp đề nghị cấp CFS lần đầu tiên, phải đăng ký hồ sơ thương nhân với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm: Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp CFS và con dấu của thương nhân (Phụ lục 02); bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân; bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế; danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân (Phụ lục 03).    

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận lưu hành tự do (giấy chứng nhận lưu hành tự do có hiệu lực tối đa 02 năm kể từ ngày cấp). 

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (Phụ lục 01);

- Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp CFS và con dấu của thương nhân (Phụ lục 02);

- Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân (Phụ lục 03).

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp CFS phải đăng ký hồ sơ thương nhân với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi đề nghị cấp CFS lần đầu tiên và chỉ được xem xét cấp CFS khi đã đăng ký hồ sơ thương nhân.
k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH ngày 05/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi; 

- Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu;

- Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 19/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.
II. LĨNH VỰC: LÂM NGHIỆP
9. Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng giữa ba loại rừng đối với những khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác lập
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các tổ chức, cá nhân xây dựng và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ. 

Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Giấy đề nghị của tổ chức, cá nhân.
+ Báo cáo hiện trạng rừng; các tiêu chí và chỉ số cho phép xác lập loại rừng đó.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:
 - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định. 

 - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng cho địa phương, đơn vị.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân.
g) Lệ phí: Không.                                        

h) Mẫu đơn, tờ khai: Mẫu giấy đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng.
i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng.
j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.                                     
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.
- Quyết định 34/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.
10. Thủ tục phê duyệt phương án khai thác của chủ rừng là tổ chức
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận.

Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Giấy đề nghị của chủ rừng là tổ chức;

+ Phương án khai thác;

+ Hệ thống bản đồ.
- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định. 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt phương án khai thác và trả kết quả cho chủ rừng.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ rừng là tổ chức (gồm: Các công ty, lâm trường, ban quản lý rừng, các doanh nghiệp lâm nghiệp, các hợp tác xã có đăng ký kinh doanh lâm nghiệp) không đủ điều kiện khai thác chính gỗ rừng tự nhiên.
g) Lệ phí: Không.                                        

h) Mẫu đơn, tờ khai: Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản phê duyệt phương án.

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.                        
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.
- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý rừng.
- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ.
11. Thủ tục khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là tổ chức (đối với các loại lâm sản có trong danh mục cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận. 

Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác.
+ Bản thuyết minh thiết kế khai thác.
+ Sơ đồ khu khai thác.
- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định. 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác và trả kết quả cho chủ rừng. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Lâm nghiệp).
f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ rừng là tổ chức (gồm: Các công ty, lâm trường, ban quản lý rừng, các doanh nghiệp lâm nghiệp, các hợp tác xã… có đăng ký kinh doanh lâm nghiệp).
g) Lệ phí: Không.                                        

h) Mẫu đơn, tờ khai: Mẫu đề cương thuyết minh thiết kế khai thác.
i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác (thời hạn của giấy phép khai thác tối đa là 12 tháng kể từ ngày ban hành).

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.                                   
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.
- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý rừng.
- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

12. Thủ tục khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ, cành nhánh của chủ rừng là tổ chức (đối với rừng tự nhiên hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận. 

Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ của tổ chức. 

+ Bản thuyết minh hồ sơ thiết kế khai thác. 

+ Sơ đồ khu khai thác.
- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định. 

 - Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác tận dụng, tận thu và trả kết quả cho chủ rừng.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ rừng là tổ chức (gồm: Các công ty, lâm trường, ban quản lý rừng, các doanh nghiệp lâm nghiệp, các hợp tác xã có đăng ký kinh doanh lâm nghiệp).
g) Lệ phí: Không.                                        

h) Mẫu đơn, tờ khai: Mẫu đề cương thuyết minh thiết kế khai thác.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác. 

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.                                    
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.
- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý rừng.
- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

13. Thủ tục khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận.
Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Bản đăng ký khai thác. 

+ Thuyết minh thiết kế khai thác. 

+ Quyết định phê duyệt thiết kế khai thác của chủ rừng là tổ chức.

+ Sơ đồ vị trí khu khai thác.
- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:
 - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định. 

 - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không có ý kiến thì chủ rừng được khai thác theo quyết định đã phê duyệt.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ rừng là tổ chức (gồm: Các công ty, lâm trường, ban quản lý rừng, các doanh nghiệp lâm nghiệp, các hợp tác xã có đăng ký kinh doanh lâm nghiệp).

g) Lệ phí: Không.                                        

h) Mẫu đơn, tờ khai: Mẫu bản đăng ký khai thác; đề cương thuyết minh thiết kế khai thác.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời (trường hợp sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, không có văn bản trả lời thì chủ rừng được khai thác theo quyết định đã phê duyệt).

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.                                      
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.
- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý rừng.
- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ.
14. Thủ tục cấp chứng nhận nguồn gốc lô cây con
a) Trình tự thực hiện:
 Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ.
 Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ.
 Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo kết quả sản xuất kinh doanh cây con.
+ Nguồn gốc và mã số lô giống, phẩm chất kỹ thuật của lô cây con.
- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo sản xuất cây con ở vườn ươm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  phải hoàn thành công tác thẩm định và cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
g) Mẫu đơn, tờ khai: Mẫu thông báo theo Phụ lục 14, Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng.
h) Lệ phí: Lệ phí 100.000 đồng/giấy chứng nhận, theo Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
i) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con.
j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng.

- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.
15. Thủ tục cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ.
Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm: Thông báo thu hoạch giống.
- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo thu hoạch giống, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải hoàn thành công tác thẩm định và cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Các tổ chức, cá nhân.

g) Mẫu đơn, tờ khai: Mẫu thông báo theo Phụ lục 15, Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng.
h) Lệ phí, phí: 
- Lệ phí 100.000 đồng/giấy theo Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Phí công nhận nguồn gốc lô giống: 750.000 đồng/01 lô giống, theo Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
i) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống.
j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng.

- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

16. Thủ tục công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (gồm: Cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng)
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến Phòng Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để lấy mẫu đơn theo quy định và điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn theo hướng dẫn. Sau đó nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ và chuyển cho Phòng Lâm nghiệp.
Bước 3: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 4: Thành lập hội đồng và tổ chức thẩm định nguồn giống tại hiện trường.
Bước 5: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.
+ Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thông báo cho tổ chức hoặc cá nhân đứng đơn biết để bổ sung theo quy định. 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải hoàn thành công tác thẩm định.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp chứng chỉ công nhận vườn giống cho tổ chức hoặc cá nhân đứng đơn.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
f) Đối tượng thực hiện TTHC: Các tổ chức, cá nhân.
g) Mẫu đơn, tờ khai:

- Mẫu đơn theo Phụ lục 05, Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

- Mẫu báo cáo kỹ thuật theo Phụ lục 12, Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng.

h) Phí: Theo Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Công nhận cây trội: 450.000 đồng/cây; 

- Vườn cây đầu dòng: 1.000.000 đồng/giống;

- Lâm phần tuyển chọn: 750.000 đồng/nguồn giống; 

- Rừng giống chuyển hóa, rừng giống trồng: 2.750.000 đồng/rừng giống.

i) Kết quả thực hiện TTHC: Chứng chỉ công nhận.

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng.

- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

17. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính
a) Trình tự thực hiện:    

Bước 1: Tổ chức, cá nhân phải tự xây dựng nguồn giống cây lâm nghiệp và lập hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa có nguồn giống, nhưng vật liệu giống được mua từ các chủ nguồn giống hợp pháp về sản xuất, kinh doanh thì phải có hồ sơ chứng nhận nguồn gốc giống rõ ràng, hợp pháp. 

Bước 2: Đến Phòng Lâm nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để lấy mẫu đơn và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu hoặc thực hiện theo mẫu đơn được quy định tại quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ của người nộp. Phòng Lâm nghiệp nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở) sẽ tiến hành xem xét, kiểm tra hiện trường. Nếu trường hợp:

- Hồ sơ và hiện trường đạt yêu cầu thì ghi nhận bằng biên bản làm việc và dự thảo chứng chỉ trình Lãnh đạo Sở ký.

- Hồ sơ và hiện trường chưa đạt yêu cầu thì có văn bản trình Lãnh đạo Sở ký trả lại hồ sơ.

Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở do cơ quan có thẩm quyền cấp, ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận phải có liên quan đến lĩnh vực cây giống lâm nghiệp (bản sao).

+ Chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (bản sao): Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã có nguồn giống.

+ Hồ sơ chứng nhận nguồn gốc giống cây trồng lâm nghiệp hợp pháp (bản sao): Đối với trường hợp mua lại giống cây trồng lâm nghiệp từ các chủ nguồn giống hợp pháp khác. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ và hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính (theo quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí: Không.


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                                  

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.
18. Thủ tục khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận.
Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ của chủ rừng là tổ chức. 

+ Bản thuyết minh hồ sơ thiết kế khai thác. 

+ Bản đồ khu khai thác.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:

 - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định. 
 - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác và trả kết quả cho chủ rừng. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ rừng là tổ chức (gồm: Các công ty, lâm trường, ban quản lý rừng, các doanh nghiệp lâm nghiệp, các hợp tác xã có đăng ký kinh doanh lâm nghiệp).

g) Lệ phí: Không.                                        

h) Mẫu đơn, tờ khai: Mẫu đề cương thuyết minh thiết kế khai thác.
i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác (thời hạn có hiệu lực: 12 tháng kể từ khi ban hành).

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.                                    
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.
- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý rừng.
- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

19. Thủ tục khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề đối với chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh (đối với rừng tự nhiên và rừng trồng bằng vốn ngân sách)
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận. 

Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản đăng ký khai thác.
+ Bảng dự kiến sản phẩm khai thác. 

+ Bản đồ khu khai thác.
+ Hồ sơ thiết kế, dự án lâm sinh đối với khai thác tận dụng thực hiện các biện pháp lâm sinh. 

+ Đề cương nghiên cứu khoa học, kế hoạch đào tạo được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với khai thác tận dụng phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:
 - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định. 

 - Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không có ý kiến thì được khai thác tận dụng theo hồ sơ đã đăng ký.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ rừng là tổ chức (gồm: Các công ty, lâm trường, ban quản lý rừng, các doanh nghiệp lâm nghiệp, các hợp tác xã có đăng ký kinh doanh lâm nghiệp).
g) Lệ phí: Không.                                        

h) Mẫu đơn, tờ khai: Mẫu bản đăng ký khai thác; bảng dự kiến sản phẩm khai thác.

i) Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời (trường hợp sau thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, không có văn bản trả lời thì được khai thác tận dụng theo hồ sơ đã đăng ký).

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.                                    
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.
- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý rừng.
- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ.
20. Thủ tục cấp giấy phép tỉa thưa rừng trong trường hợp có tận thu lâm sản
a) Trình tự thực hiện:    

 Bước 1: Xây dựng kế hoạch sản xuất lâm nghiệp của đơn vị, được thể hiện trong kế hoạch sản xuất - tài chính hàng năm do đơn vị xây dựng, đã được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt. 

 Bước 2: Đơn vị xây dựng phương án thiết kế khai thác theo kế hoạch được duyệt, kèm theo bản đồ tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 thể hiện rõ vị trí, khu vực khai thác của đơn vị và tờ trình xin phê duyệt phương án thiết kế khai thác của đơn vị.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ của người nộp. Phòng Lâm nghiệp nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở) sẽ phối hợp cùng các phòng, ban liên quan xem xét, kiểm tra, thẩm định. Ghi nhận bằng biên bản thẩm định và dự thảo quyết định trình Lãnh đạo Sở ký.

 Bước 4: Sau 20 ngày làm việc tổ chức, đơn vị đến nơi nộp hồ sơ nhận quyết định thực hiện.
Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Biên bản xét duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất lâm nghiệp (bản sao).

+ Quyết định về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước (bản sao).
+ Phương án thiết kế khai thác theo kế hoạch được duyệt, kèm theo bản đồ tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 thể hiện rõ vị trí, khu vực khai thác của đơn vị. 

+ Tờ trình xin phê duyệt phương án thiết kế tỉa thưa rừng của đơn vị. 

- Số lượng hồ sơ: 04 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc; sau khi nhận đủ hồ sơ và hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí: 

- Lệ phí mức lao động thẩm định thiết kế khai thác gỗ rừng trồng.

- Mức lệ phí công/m3: 0,128.

 (Theo Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tạm thời định mức lao động thiết kế kỹ thuật và thẩm định thiết kế khai thác rừng).


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.                                  

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác;

- Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tạm thời định mức lao động thiết kế kỹ thuật và thẩm định thiết kế khai thác rừng.
21. Thủ tục khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của các tổ chức
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận.
Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác tận dụng của tổ chức. 

+ Bản thuyết minh hồ sơ thiết kế khai thác. 

+ Bản đồ khu khai thác.
+ Văn bản cho phép chuyển rừng của cấp có thẩm quyền hoặc quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng.

+ Văn bản giao nhiệm vụ khai thác của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Biên bản xác nhận của Kiểm lâm địa bàn hoặc cán bộ lâm nghiệp xã.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:
 - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thông báo cho chủ rừng hoặc đơn vị khai thác biết để bổ sung theo quy định. 

 - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác và trả kết quả cho chủ rừng hoặc đơn vị khai thác.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ rừng là tổ chức, đơn vị có chức năng được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ khai thác. 

g) Lệ phí: Không.                                        

h) Mẫu đơn, tờ khai: Mẫu đề cương thuyết minh khai thác.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác.
j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.                                    
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.
- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý rừng.
- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ.
22. Thủ tục thẩm định và phê duyệt thiết kế tỉa thưa rừng trồng
a) Trình tự thực hiện:    

Bước 1: Căn cứ kế hoạch sản xuất lâm nghiệp của đơn vị, được thể hiện trong kế hoạch sản xuất - tài chính hàng năm do đơn vị xây dựng, đã được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt. 

Bước 2: Đơn vị xây dựng phương án thiết kế khai thác theo kế hoạch được duyệt, kèm theo bản đồ tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 thể hiện rõ vị trí, khu vực khai thác của đơn vị và tờ trình xin phê duyệt phương án thiết kế tỉa thưa của đơn vị.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ của người nộp. Phòng Lâm nghiệp nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở) sẽ phối hợp cùng các phòng, ban liên quan xem xét, kiểm tra, thẩm định. Ghi nhận bằng biên bản thẩm định và dự thảo quyết định trình Lãnh đạo Sở ký.

Bước 4: Sau 20 ngày làm việc tổ chức, đơn vị đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Biên bản xét duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất lâm nghiệp (bản sao).

+ Quyết định về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước (bản sao).
+ Phương án thiết kế khai thác theo kế hoạch được duyệt, kèm theo bản đồ tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 thể hiện rõ vị trí, khu vực khai thác của đơn vị. 

+ Tờ trình xin phê duyệt phương án thiết kế tỉa thưa rừng trồng của đơn vị. 

- Số lượng hồ sơ: 04 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc; sau khi nhận đủ hồ sơ và hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
h) Phí, lệ phí: 

- Lệ phí mức lao động thẩm định thiết kế khai thác gỗ rừng trồng.

- Mức lệ phí công/m3: 0,128.

 (Theo Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tạm thời định mức lao động thiết kế kỹ thuật và thẩm định thiết kế khai thác rừng).


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.                                  

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác;

- Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tạm thời định mức lao động thiết kế kỹ thuật và thẩm định thiết kế khai thác rừng.
23. Thủ tục thẩm định và phê duyệt thiết kế trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc rừng, giao khoán bảo vệ rừng
a) Trình tự thực hiện:    

Bước 1: Căn cứ kế hoạch sản xuất lâm nghiệp của đơn vị, được thể hiện trong kế hoạch sản xuất - tài chính hàng năm do đơn vị xây dựng, đã được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt. 

Bước 2: Đơn vị xây dựng phương án thiết kế trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc rừng, giao khoán bảo vệ rừng theo kế hoạch được duyệt, kèm theo bản đồ tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 thể hiện rõ vị trí, khu vực trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc rừng, giao khoán bảo vệ rừng của đơn vị và tờ trình xin phê duyệt phương án thiết kế trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc rừng, giao khoán bảo vệ rừng của đơn vị.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ của người nộp. Phòng Lâm nghiệp nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở) sẽ phối hợp cùng các phòng, ban liên quan xem xét, kiểm tra, thẩm định. Ghi nhận bằng biên bản thẩm định và dự thảo quyết định trình Lãnh đạo Sở ký.

Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Biên bản xét duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất lâm nghiệp (bản sao).

+ Quyết định về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước (bản sao).
+ Phương án thiết kế trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc rừng, giao khoán bảo vệ rừng theo kế hoạch được duyệt, kèm theo bản đồ tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 thể hiện rõ vị trí, khu vực trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc rừng, giao khoán bảo vệ rừng của đơn vị. 

+ Tờ trình xin phê duyệt phương án thiết kế trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc rừng, giao khoán bảo vệ rừng của đơn vị. 

- Số lượng hồ sơ: 06 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ và hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí:   

- Lệ phí thẩm định thiết kế và dự toán.

- Mức lệ phí: 

+ Từ 1 tỷ trở xuống: 0,1188; 

+ Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ: 0,1188 - 0,1073.

 (Theo Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư).


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.                                 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh.

- Quyết định số 516/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy trình thiết kế trồng rừng.

- Quyết định số 164/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007.

- Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư.
24. Thủ tục thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình lâm sinh
a) Trình tự thực hiện:    

Bước 1: Căn cứ kế hoạch sản xuất lâm nghiệp của đơn vị, được thể hiện trong kế hoạch sản xuất - tài chính hàng năm do đơn vị xây dựng, đã được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt. 

Bước 2: Đơn vị xây dựng dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình lâm sinh theo kế hoạch được duyệt, kèm theo bản đồ tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 thể hiện rõ vị trí, khu vực dự án của đơn vị và tờ trình xin phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ của người nộp. Phòng Lâm nghiệp nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở) sẽ phối hợp cùng các phòng, ban và các sở, ngành liên quan xem xét, kiểm tra, thẩm định dự án. Ghi nhận bằng biên bản thẩm định và trình Lãnh đạo Sở phê duyệt. 

Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Biên bản xét duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất lâm nghiệp (bản sao).

+ Quyết định về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước (bản sao).
+ Dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình lâm sinh theo kế hoạch được duyệt, kèm theo bản đồ tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 thể hiện rõ vị trí, khu vực dự án của đơn vị. 

+ Tờ trình xin phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình lâm sinh của đơn vị.

- Số lượng hồ sơ: 06 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc; sau khi nhận đủ hồ sơ và hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
h) Phí, lệ phí:  
  - Mức lệ phí: 

+ Từ 1 tỷ trở xuống: 0,1188; 

+ Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ: 0,1188 - 0,1073.
 (Theo Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư).


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.                                  

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:
 - Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh.

- Quyết định số 4361/2002/QĐ-BNN ngày 17/10/2002 của Bộ Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn về quy định trình tự nội dung lập hồ sơ thiết kế dự toán các công trình lâm sinh thuộc Dự án 661 và các dự án sử dụng vốn ngân sách.

- Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng.

 - Quyết định số 487/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/02/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành định mức lao động điều tra quy hoạch rừng.

- Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư.
25. Thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cho các chủ rừng
a) Trình tự thực hiện:    

- Bước 1: Căn cứ kế hoạch sản xuất - tài chính hàng năm do đơn vị xây dựng, đã được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt. 

- Bước 2: Đơn vị xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo kế hoạch được duyệt, kèm theo bản đồ tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 thể hiện rõ vị trí, khu vực thực hiện các hạng mục phòng cháy của đơn vị và tờ trình xin phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng của đơn vị.

- Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ của người nộp. Phòng Lâm nghiệp nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở) sẽ phối hợp cùng các phòng, ban và các sở, ngành liên quan xem xét, thẩm định phương án, ghi nhận bằng biên bản thẩm định. 

- Bước 4: Sau khi phương án được các các sở, ngành thống nhất thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thông báo cho đơn vị biết và đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả; tiếp theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt tổng dự toán kinh phí cho tất cả các đơn vị trên toàn tỉnh.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Biên bản xét duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất lâm nghiệp (bản sao).

+ Quyết định về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước (bản sao).
+ Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo kế hoạch được duyệt, kèm theo bản đồ tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 thể hiện rõ vị trí, khu vực thực hiện các hạng mục phòng cháy của đơn vị. 

+ Tờ trình xin phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng của đơn vị. 

- Số lượng hồ sơ: 07 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ và hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Chi cục Kiểm lâm.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí: 

- Lệ phí thẩm định.

- Mức lệ phí: 

+ Từ 1 tỷ trở xuống: 0,1188;

+ Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ: 0,1188 -  0,1073.

(Theo Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư).


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng;

- Thông tư Liên tịch số 62/2005/TTLT-BTC-BNN&PTNT ngày 04/8/2005 của liên Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư.
26. Thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án thanh lý và chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp
a) Trình tự thực hiện:    

- Bước 1: Căn cứ kế hoạch sản xuất - tài chính hàng năm do đơn vị xây dựng, đã được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt. 

- Bước 2: Đơn vị xây dựng phương án thanh lý và chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp theo kế hoạch được duyệt, kèm theo bản đồ tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 thể hiện rõ vị trí, khu vực thanh lý và chuyển đổi của đơn vị và tờ trình xin phê duyệt phương án thanh lý và chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp của đơn vị.

- Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ của người nộp. Phòng Lâm nghiệp nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở) sẽ phối hợp cùng các phòng, ban và các sở, ngành liên quan xem xét, kiểm tra, thẩm định phương án, ghi nhận bằng biên bản thẩm định.  

- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Biên bản xét duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất lâm nghiệp (bản sao).

+ Quyết định về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước (bản sao).

+ Phương án thanh lý và chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp theo kế hoạch được duyệt, kèm theo bản đồ tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 thể hiện rõ vị trí, khu vực thực hiện thanh lý và chuyển đổi của đơn vị. 

+ Tờ trình xin phê duyệt phương án thanh lý và chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp của đơn vị.  

- Số lượng hồ sơ: 07 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ và hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí: 
- Lệ phí mức lao động thẩm định thiết kế khai thác gỗ rừng trồng.

- Mức lệ phí công/m3: 0,128.

(Theo Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tạm thời định mức lao động thiết kế kỹ thuật và thẩm định thiết kế khai thác rừng).


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.                                  

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

- Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.
- Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tạm thời định mức lao động thiết kế kỹ thuật và thẩm định thiết kế khai thác rừng.
III. LĨNH VỰC: THỦY LỢI
27. Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ xin cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục 01, Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Tùy từng hoạt động cụ thể mà tổ chức, cá nhân xin phép phải có văn bản sau:

Hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Chứng nhận về tải trọng, kích thước của xe cơ giới đối với các hoạt động quy định tại Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Bản sao chứng thực hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật liên quan đối với các hoạt động quy định tại Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Sơ đồ vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép.
+ Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi.
+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
+ Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp.
+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 01, đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi).

h) Phí, lệ phí: Chưa có quy định về mức thu phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép, kiến nghị UBND tỉnh ban hành quy định về mức thu phí thẩm định hồ sơ xin cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, lệ phí cấp giấy phép.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi;

- Quyết định số 62/2007/QÐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
28. Thủ tục gia hạn sử dụng giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ xin gia hạn giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin gia hạn sử dụng giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục 02, Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Bản sao giấy phép đã  được cấp;

+ Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);

+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện 08 (tám) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 02, đơn xin gia hạn giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi).

h) Phí, lệ phí: Chưa có quy định về mức thu phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép, kiến nghị UBND tỉnh ban hành quy định về mức thu phí thẩm định hồ sơ xin cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, lệ phí cấp giấy phép.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH, Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi;

- Quyết định số 62/2007/QÐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
29. Thủ tục điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ xin điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục 02, Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Bản sao giấy phép đã được cấp.

+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có).

+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện tám (08) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 02, đơn xin điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi).

h) Phí, lệ phí: Chưa có quy định về mức thu phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép, kiến nghị UBND tỉnh ban hành quy định về mức thu phí thẩm định hồ sơ xin cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, lệ phí cấp giấy phép.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi;

- Quyết định số 62/2007/QÐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
30.
 Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi theo mẫu.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục 01, Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

+ Bản sao chứng thực giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể;

+ Bản đồ tỷ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi;

+ Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình thủy lợi; trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi phải có báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên;

+ Bản sao chứng thực về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải;

+ Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thủy lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin phép của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Phụ lục 01, Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi).
h) Phí, lệ phí:   

- Phí thẩm định đề án, báo cáo xin cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi:

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100m3/ngày đêm: Mức thu là 300.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100m3 đến dưới 500m3/ngày đêm: Mức thu là 900.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 2.000m3/ngày đêm: Mức thu là 2.200.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000m3 đến dưới 5.000m3/ngày đêm: Mức thu là 4.200.000 đồng/đề án.

- Lệ phí cấp giấy phép: Mức thu là 100.000 đồng/giấy phép/lần.

(Theo Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành mức thu, mức trích, cơ quan thu và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi;

- Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
31. Thủ tục gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ xin gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi theo mẫu.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng
: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục 02, Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Bản sao chứng thực giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi đã được cấp.

+ Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên.

+ Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có).

+ Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thủy lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh  của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện 08 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Phụ lục 02, Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi).
h) Phí, lệ phí:   

- Phí thẩm định đề án, báo cáo xin gia hạn nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi:

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100m3/ngày đêm: Mức thu là 150.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100m3 đến dưới 500m3/ngày đêm: Mức thu là 450.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 2.000m3/ngày đêm: Mức thu là 1.100.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000m3 đến dưới 5.000m3/ngày đêm: Mức thu là 2.100.000 đồng/đề án.

- Lệ phí cấp giấy phép: Mức thu là 50.000 đồng/giấy phép/lần.

(Theo Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành mức thu, mức trích, cơ quan thu và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.
- Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
32. Thủ tục điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ xin điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi theo mẫu.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục 02, Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Bản sao chứng thực giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi đã được cấp.

+ Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thủy lợi.

+ Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có).

+ Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thủy lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh  của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện tám (08) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 02, đơn xin điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (theo Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi).
h) Phí, lệ phí:    

- Phí thẩm định đề án, báo cáo điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi:

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100m3/ngày đêm: Mức thu là 150.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100m3 đến dưới 500m3/ngày đêm: Mức thu là 450.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 2.000m3/ngày đêm: Mức thu là 1.100.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000m3 đến dưới 5.000m3/ngày đêm: Mức thu là 2.100.000 đồng/đề án.

- Lệ phí cấp giấy phép: Mức thu là 50.000 đồng/giấy phép/lần.

(Theo Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành mức thu, mức trích, cơ quan thu và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi;

- Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai;

- Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

33. Thủ tục thẩm định thiết kế, cơ sở các công trình nhóm B
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình của chủ đầu tư: 01 bản chính.
+ Thuyết minh dự án: 02 bản chính.
+ Thuyết minh tổng mức đầu tư: 01 bản chính.
+  Bản vẽ thiết kế: 02 bản.
+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền: 01 bản sao.
+ Tài liệu khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn: 01 bản.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt.  

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

- Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai.
34. Thủ tục thẩm định thiết kế, cơ sở các công trình thuộc dự án nhóm C
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình của chủ đầu tư: 01 bản chính.

+ Thuyết minh dự án: 02 bản chính.

+ Thuyết minh tổng mức đầu tư: 01 bản chính.

+ Bản vẽ thiết kế: 02 bản.

+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền: 01 bản sao.

+ Tài liệu khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn: 01 bản.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
h) Phí, lệ phí: Không.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt.
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

- Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai.
35. Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình dưới 15 tỷ đồng
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình của chủ đầu tư: 01 bản chính.

+ Thuyết minh dự án: 02 bản chính.

+ Thuyết minh tổng mức đầu tư: 01 bản chính.

+ Bản vẽ thiết kế: 02 bản.

+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền: 01 bản sao.

+ Tài liệu khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn: 01 bản.

- Số lượng hố sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.
f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt.  

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

- Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai.
36. Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm C
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình của chủ đầu tư: 01 bản chính.

- Thuyết minh dự án: 02 bản chính.

- Thuyết minh tổng mức đầu tư: 01 bản chính.

- Bản vẽ thiết kế: 02 bản.

- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền: 01 bản sao.

- Tài liệu khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn: 01 bản
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt.  

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

- Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai.
IV. LĨNH VỰC: THỦY SẢN
37. Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Xác nhận đăng ký kiểm dịch và thông báo thời gian, địa điểm tiến hành kiểm dịch (trong phạm vi 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ).

- Bước 2: Trình tự thủ tục kiểm dịch: 

+ Tổ chức kiểm dịch tại nơi xuất phát (cơ sở sản xuất giống, cơ sở kinh doanh thủy sản làm giống - gọi tắt là cơ sở): Nếu cơ sở đã được công nhận đáp ứng quy định về điều kiện vệ sinh thú y; thủy sản khỏe mạnh; cơ quan kiểm dịch cấp giấy chứng nhận kiểm dịch (theo mẫu). 

+ Trong trường hợp cơ sở chưa được công nhận đáp ứng quy định về điều kiện vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch lấy mẫu xét nghiệm tác nhân gây bệnh theo danh mục bệnh thủy sản phải kiểm dịch do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn quy định. Nếu kết quả xét nghiệm đạt yêu cầu, phương tiện vận chuyển, dụng cụ chứa đựng và các vật dụng khác có liên quan đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho lô hàng. Nếu kết quả xét nghiệm không đạt yêu cầu, cơ quan kiểm dịch không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho lô hàng, yêu cầu và giám sát chủ hàng áp dụng biện pháp xử lý thích hợp cho từng loại bệnh nhằm ngăn chặn bệnh lây lan.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Giấy khai báo kiểm dịch.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu giấy khai báo kiểm dịch Chi cục tự soạn.

h) Phí, lệ phí:    

- Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật, thực vật thủy sản nội địa, xuất, nhập khẩu, quá cảnh, mượn đường: 40.000 đồng/lần.

- Phí kiểm dịch tùy theo từng đối tượng (cá nước mặn, lợ, cá nước ngọt, cá bố mẹ, cá giống hậu bị, cá hương, tôm nước mặn, lợ...).
(Theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính).


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Quyết định số 110/2008/QĐ-BNN ngày 12/11/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản;

- Văn bản số 986/TY-KD ngày 25/6/2008 của Cục Thú y về việc hướng dẫn tạm thời về kiểm dịch, kiểm soát động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu và lưu thông trong nước.

- Văn bản số 2597/CLTY-TY ngày 26/10/2005 của Cục Quản lý chất lượng, ATVS & TYTS về việc hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch thủy sản.
- Văn bản số 926/CLTY-TY ngày 17/4/2006 của Cục Quản lý chất lượng, ATVS & TYTS về việc sửa đổi hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch.
38. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (Khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (Chi cục tự soạn).

h) Phí, lệ phí: Thu 40.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề (theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.
39. Thủ tục cấp chứng chỉ  hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (Khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai):

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.  

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề Chi cục tự soạn. 

h) Phí, lệ phí: Thu 40.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề (theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.
40. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (Khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh  Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề Chi cục tự soạn.

h) Phí, lệ phí: Thu 40.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề (theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.
41. Thủ tục cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Làm thủ tục xin cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản.

- Bước 2: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng của Chi cục Thủy sản hoặc các trạm để lấy mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản.

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (còn hạn sử dụng - bản sao có chứng).

+ Giấy phép đã được cấp (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.
f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản (theo Phụ lục 09, Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản).

h) Phí, lệ phí: Lệ phí gia hạn giấy phép khai thác thủy sản: 20.000 đồng (theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính).


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ.
- Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
42. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở dịch vụ thú y thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (Khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở dịch vụ thú y thủy sản.

+ Chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản.

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy phép kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức. 

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở dịch vụ thú y thủy sản Chi cục tự soạn.

h) Phí, lệ phí: 

- Phí, lệ phí kiểm tra điều kiện vệ sinh tại cơ sở: 142.500 đồng. 

- Phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh cho cơ sở: 40.000 đồng. 

(Theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính).


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.
43. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh giống thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (Khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh giống thủy sản.

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy phép kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh giống thủy sản. Mẫu đơn do Chi cục tự soạn.

h) Phí, lệ phí: Theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính.
- Phí, lệ phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở kinh doanh giống thủy sản: 171.000 đồng.

- Phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y tại cho cơ sở: 40.000 đồng. 


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.
44. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (Khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản.

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản) hoặc giấy chứng nhận tập huấn.

+ Giấy phép kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản Chi cục tự soạn.

h) Phí, lệ phí: Theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính.
- Phí, lệ phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở: 142.500 đồng.

- Phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở: 40.000 đồng.


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.
45. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thuốc thú y thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (Khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thuốc thú y thủy sản.

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản). 

+ Giấy phép kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thuốc thú y thủy sản Chi cục tự soạn.

h) Phí, lệ phí: 

- Phí, lệ phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở: 142.500 đồng.

- Phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở: 40.000 đồng. (Theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính).


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.
46. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở sản xuất giống thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (Khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở sản xuất giống thủy sản.

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản). 

+ Giấy phép kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở sản xuất giống thủy sản Chi cục tự soạn.

h) Phí, lệ phí:  

- Phí kiểm tra:

+ Có công suất >20 triệu con/năm: 551.000 đồng/lần.

+ Có công suất từ 10 triệu đến 20 triệu con/năm: 399.000 đồng/lần.

+ Có công suất từ 5 triệu đến 10 triệu con/năm: 300.000 đồng/lần.

+ Có công suất đến 5 triệu con/năm: 200.000 đồng/lần.

- Phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký vệ sinh cho cơ sở: 40.000 đồng.

(Theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính).


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.
47. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (Khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.

(Trừ Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản. 

+ Chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản.

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy phép kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản Chi cục tự soạn.

h) Phí, lệ phí:   

- Phí, lệ phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở: 142.500 đồng.
- Phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở: 40.000 đồng (Theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.
48. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (Khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề (Chi cục tự soạn).

h) Phí, lệ phí: Phí, lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề: 40.000 đồng (theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.
49. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (Khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề Chi cục tự soạn.

h) Phí, lệ phí: Phí, lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề: 40.000 đồng (theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.               

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.
50. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (Khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề (Chi cục tự soạn).

h) Phí, lệ phí: Phí, lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề: 40.000 đồng (theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính).


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.
51. Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.

- Bước 2: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An) để lấy mẫu tờ khai đăng ký tàu cá và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm: (Áp dụng đối với tàu lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20 cv trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế từ 15m trở lên):

+ Hồ sơ kỹ thuật đóng mới hoặc cải hoán (nếu có).

+ Hồ sơ máy chính tàu (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu tờ khai đăng ký tàu cá (theo Phụ lục 04, Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thủy sản).

h) Phí, lệ phí: Phí và lệ phí cấp mới: 40.000 đồng (theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính).


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.              

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Các trang thiết bị an toàn cho người và phương tiện phải đầy đủ theo quy định (theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thủy sản).


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thủy sản năm 2003;                      

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ;

- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.
52. Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

- Bước 2: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục hoặc các Trạm để lấy mẫu tờ khai đăng ký tàu cá và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đối với tàu cá có LTK < 15m mà không lắp máy và lắp máy có tổng công suất < 20 cv: 

Tờ khai đăng ký tàu cá.

Hợp đồng đóng mới hoặc giấy mua bán tàu cá và biên lai nộp phí trước bạ hoặc giấy tờ khác có giá trị xác định nguồn gốc hợp pháp của tàu cá.

Văn bản chấp thuận đóng mới/hoán cải tàu cá.

+ Đối với tàu cá có công suất máy chính từ 20 cv trở lên hoặc không lắp máy có LTK > 15m trở lên.

Tờ khai đăng ký tàu cá.

Giấy chứng minh nguồn gốc của tàu.
+ Đối với tàu cá đóng mới:

Hợp đồng đóng tàu. 

Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng.

Văn bản chấp thuận đóng mới của cơ quan quản lý cấp tỉnh.

+ Đối với tàu cá cải hoán:

Hợp đồng hoán cải, sửa chữa tàu.

Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu.

Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ.

Văn bản chấp thuận hoán cải của cơ quan quản lý cấp tỉnh.

+ Đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu:

Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định.

Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ kèm theo hồ sơ đăng ký gỗ. 

Giấy xác nhận xóa đăng ký do cơ quan đăng ký cũ cấp.

+ Đối với tàu cá nhập khẩu:

Giấy phép mua tàu do cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp (bản chính).

Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan (bản chính).

Giấy chứng nhận xóa đăng ký cũ do cơ quan đăng ký tàu của nước ngoài bán tàu cấp (bản chính) và kèm theo bản dịch ra tiếng Việt do cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung dịch.

+ Đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần hoặc thuê mua tàu:

Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần hoặc thuê - mua tàu vào Việt Nam do cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp.

Hợp đồng thuê tàu trần hoặc thuê - mua tàu vào Việt Nam.

Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ của tàu do cơ quan đăng ký cũ cấp và kèm theo bản dịch ra tiếng Việt do cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung dịch.

+ Biên lai nộp phí trước bạ.

+ Ảnh tàu khổ 9 x 12 (ảnh màu chụp toàn tàu theo hướng 02 bên mạn tàu).

+ Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm cấp.

+ Lý lịch máy tàu.

+ Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu tờ khai đăng ký tàu cá (theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản).

h) Phí, lệ phí: Phí và lệ phí cấp mới: 40.000 đồng (theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính).


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.              

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thủy sản năm 2003;                      

- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 Bộ Thủy sản;

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính.
53. Thủ tục cấp mới giấy phép khai thác thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Làm thủ tục xin cấp giấy phép khai thác thủy sản.

- Bước 2: Đến bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục hoặc các Trạm để lấy mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp giấy phép khai thác.

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá (bản sao có chứng thực).

+ Có bằng thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá theo quy định (bản sao có chứng thực).

+ Có nghề khai thác và ngư cụ phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn và quy định của UBND tỉnh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản (theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản).

h) Phí, lệ phí: Phí và lệ phí cấp mới giấy phép khai thác thủy sản: 40.000 đồng (theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thủy sản năm 2003;                      

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
54. Thủ tục chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (Khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản công bố hợp quy. 

+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa và các tiêu chuẩn liên quan đến sản phẩm.

+ Bản gốc hoặc bản sao hợp pháp kết quả kiểm nghiệm, khảo nghiệm, thử nghiệm (nếu có).

+ Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng hoặc bản sao chứng chỉ ISO:9001.

+ Kế hoạch giám sát định kỳ.

+ Báo cáo đánh giá hợp quy.

+ Nhãn hàng hóa theo quy định hiện hành. 

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí: Không.


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:              

- Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;

- Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”;

- Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
55. Gia hạn chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (Khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn xin gia hạn chứng chỉ hành nghề Chi cục tự soạn.

h) Phí, lệ phí: Lệ phí gia hạn chứng chỉ hành nghề: 20.000 đồng (theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.
56. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (Khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ). 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin gia hạn chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn xin gia hạn chứng chỉ hành nghề Chi cục tự soạn.

h) Phí, lệ phí: Phí, lệ phí gia hạn chứng chỉ hành nghề: 20.000 đồng (theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.
57. Thủ tục gia hạn chứng chỉ  hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (Khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin gia hạn chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn xin gia hạn chứng chỉ hành nghề Chi cục tự soạn.

h) Phí, lệ phí: Phí, lệ phí gia hạn chứng chỉ hành nghề: 20.000 đồng (theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;                      

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.
58. Thủ tục cấp chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (Khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
- Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân xin cấp chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’; 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’ 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản (theo mẫu).
+ Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao có chứng thực).
+ Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng mục đích hoặc hợp đồng thuê mặt bằng, bản sao hộ khẩu thường trú, giấy chứng minh nhân dân).

+ Giấy chứng nhận đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y thủy sản.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 15 ngày làm việc, kể từ khi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đựơc hồ sơ, cơ quan quản lý tiếp nhận hồ sơ xem xét, hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý tiến hành kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản của cơ sở. Nếu cơ sở đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, cơ quan quản lý cấp giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản. Trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống thủy sản.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh (Phụ lục 01, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản).

h) Phí, lệ phí: Thu theo quy định của Thông tư số 199/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010 của Bộ Tài chính.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện, sản xuất kinh doanh giống thủy sản.              

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có
.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thủy sản;

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
59. Thủ tục đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Làm thủ tục xin đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá.

- Bước 2: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục  Thủy sản hoặc các Trạm để lấy mẫu tờ khai đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’. 

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’. 

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá kèm theo danh sách thuyền viên tàu cá (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 09).

+ Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá hoặc chứng minh nhân dân (bản sao).

+ Tờ khai đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá (Phụ lục 09, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản; trong đó có sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều trong quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản).
h) Phí, lệ phí: 

- Phí và lệ phí cấp mới: 40.000 đồng. 

- Phí và lệ phí cấp lại: 20.000 đồng. 

(Theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Sổ thuyền viên tàu cá.              

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thủy sản năm 2003;  

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản; trong đó có sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều trong quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản.
V. LĨNH VỰC: THÚ Y
60. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức đăng ký thẩm định điều kiện vệ sinh thú y cơ sở liên hệ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa hoặc Chi cục Thú y để lấy mẫu đơn đăng ký và được hướng dẫn làm các thủ tục, chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp lại hồ sơ đăng ký thẩm định điều kiện vệ sinh thú y tại nơi đăng ký (Trạm Thú y hoặc Chi cục Thú y).

- Bước 3: Cán bộ Chi cục Thú y kiểm tra tính pháp lý hồ sơ đăng ký thẩm định điều kiện vệ sinh thú y cơ sở:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ Chi cục tiếp nhận và ghi biên nhận hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

Trong thời gian 05 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải tiến hành thẩm định điều kiện vệ sinh thú y cơ sở theo quy định. 

- Bước 4: Kết quả thẩm định (trả lời trong thời gian 10 ngày kể từ ngày cơ sở được thẩm định).

+ Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu: Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở và giấy chứng nhận có giá trị 02 năm kể từ ngày cấp.

+ Trường hợp kết quả thẩm định không đạt: Chi cục Thú y yêu cầu cơ sở sửa chữa, khắc phục những nội dung chưa đạt và tiến hành thẩm định lại khi cơ sở đã khắc phục xong.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

- Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h đến 11h30.

Chiều: Từ 13h đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa hoặc Chi cục Thú y và Bộ phận trả kết quả tại nơi cơ sở nộp hồ sơ đăng ký.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (02 bản).

+ Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh. (Bản sao có chứng thực).

+ Các giấy tờ có liên quan đến việc thành lập cơ sở. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y; kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Xét nghiệm chẩn đoán được các cơ quan chức năng công nhận.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 05, giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí: Thu phí tổng kiểm tra, xét nghiệm các chỉ tiêu lý hóa, vi sinh… Theo quy định của từng loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh. (Theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Quyết định số 46/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về danh mục đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y; danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y; danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh thú y;

- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;

- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.
61. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật) 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y. 

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h đến 11h30.

Chiều: Từ 13h đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có chứng thực văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

+ Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ Đã qua lớp đào tạo về xét nghiệm bệnh động vật và ít nhất có hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề.

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

+ Địa điểm hành nghề do thuê mướn phải có hợp đồng giữa hai bên và có xác nhận của UBND cấp xã.
+ Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá chín (09) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật). Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.

h) Phí, lệ phí:    

- Thu 50.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề. 

- Thu 250.000 đồng đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với một cơ sở hành nghề thú y trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề.

(Theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
62. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h30’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h30’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có chứng thực văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

+ Bản kê các dụng cụ, nguyên vật liệu cần thiết để hành nghề.

+ Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá chín (09) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật). Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.

h) Phí, lệ phí: Thu 50.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề (theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
63. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h00 đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00 đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa; trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có chứng thực văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

+ Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.
f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật). Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.

h) Phí, lệ phí: Thu 50.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề (theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.               

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
64. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên xét nghiệm, phẫu thuật động vật)
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y. 

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có chứng thực văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ Đã qua lớp đào tạo về xét nghiệm bệnh động vật và ít nhất có hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề.

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

+ Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên xét nghiệm, phẫu thuật động vật). Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.

h) Phí, lệ phí: Thu 50.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề (theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
65. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y)

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y. 

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có chứng thực văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 

+ Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y. 

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

+ Địa điểm hành nghề do thuê mướn phải có hợp đồng giữa hai bên và có xác nhận của UBND cấp xã.
+ Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.
f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y). Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.

h) Phí, lệ phí:    

- Thu 50.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề. 

- Thu 250.000 đồng đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề thú y trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề.

(Theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
66. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho nhân viên bán hàng thuốc thú y)

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y. 

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. (Trong thời gian 04 ngày các Trạm phải hoàn tất hồ sơ gửi về Phòng Thanh tra kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có chứng thực, văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

+ Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho nhân viên bán hàng thuốc thú y). Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.

h) Phí, lệ phí: Thu 50.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề (theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
67. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có chứng thực văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

+ Địa điểm hành nghề do thuê mướn phải có hợp đồng giữa hai bên và có xác nhận của UBND cấp xã.

+ Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật). Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.

h) Phí, lệ phí:    

- Thu 50.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề. 

- Thu 250.000 đồng đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề thú y trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề.

(Theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.               

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
68. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y (theo mẫu).

+ Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề Thú y (áp dụng cho chủ cơ sở chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật). Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.

h) Phí, lệ phí: 

- Thu 25.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề.

- Thu 250.000 đồng đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề thú y trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề.

(Theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
69. Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật)
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y. 

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã).

- Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

- Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y (theo mẫu).

+ Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật). Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.

h) Phí, lệ phí: 

- Thu 25.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề.

- Thu 250.000 đồng đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề thú y trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề.

(Theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.               

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
70. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)
a) Trình tự thực hiện:   

- Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y (theo mẫu).

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật). Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.

h) Phí, lệ phí: Thu 25.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề (theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.                

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
71. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật)
a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y. 

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ: 

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại Bộ phận Phòng Thanh tra - Pháp chế của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y (theo mẫu).

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật). Mẫu đơn đang sử dụng do Chi cục Thú y thiết kế.

h) Phí, lệ phí: Thu 25.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề (theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y). 


i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.               

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.


k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
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- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y; 

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
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